Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
      - Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm tài sản, thiết bị từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025
    - Tên dự toán: Mua sắm tài sản, thiết bị từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quỳnh Lập
    - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
    -  Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quỳnh Lập
    -  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng - Một giai đoạn một túi hồ sơ
    -  Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
    -  Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
-   Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
-   Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau: Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (kèm bản dịch sang tiếng Việt đối với các tài liệu sử dụng tiếng nước ngoài và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Trường hợp, Bản dịch tiếng Việt có nội dung sai khác với tài liệu tiếng Anh thì việc xem xét đánh giá sẽ dựa trên Bản phát hành từ hãng sản xuất. Nhà thầu sử dụng công cụ đánh dấu (highlight): tên hàng hóa, model, nội dung kỹ thuật chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa tại các file tài liệu đính kèm để phục vụ cho quá trình đánh giá được thuận tiện)
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật.
      - Đối với Phần 1: PP2500435791 - Nồi hấp tiệt trùng 300 lít
[bookmark: _GoBack]  Thiết bị lưu hành tại Việt Nam phải có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành, có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, có bảng phân loại thiết bị theo quy định
-  Có bảng so sánh cấu hình, tham chiếu tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị chào thầu với các trang trong cataloge hoặc các tài liệu kỹ thuật của thiết bị do hãng sản xuất phát hành theo mẫu sau:
	Stt
	Yêu cầu E-HSMT
	      Đáp ứng nhà thầu
	Dẫn chứng trong E-HSDT

	   1
	Đưa phần mô tả  yêu cầu từ HSMT
	Đưa phần mô tả đáp ứng nhà thầu
	Catalogue hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT phải ghi rõ dẫn chứng tại mục nào trang nào tài liệu nào của E-HSDT


b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết (mức yêu cầu tối thiểu)
  Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được
Phần 1: PP2500435791 - Nồi hấp tiệt trùng 300 lít
1: Nồi hấp tiệt trùng 300 lít
	Stt
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không Đạt

	I
	Yêu cầu chung
	 
	 

	 
	Mới 100%, sản xuất từ năm 2025
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.. hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Nguồn điện: 3 Phase / 380 VAC ±10
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Yêu cầu về Cấu hình
	
	

	
	Nồi chính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Giá đẩy đồ vào buồng hấp: ≥01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Xe đẩy dụng cụ hấp: ≥01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Giỏ đựng đồ hấp bằng thép không gỉ: ≥02 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu về kỹ thuật
	
	

	
	Dung tích ≥300 lít

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Dạng cửa trượt tự động, 1 cửa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước buồng hấp khoảng ≥500mm x ≥500mm ≥1200mm (WxHxD)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước thiết bị khoảng ≥970mm*≥1750mm*≥1550mm (WxHxD)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Nhiệt độ khoảng: 105 độ C – 141độ C (Khoang hấp)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thân nồi làm bằng thép không gỉ I Nox 304 trở lên ≥ 300 lít

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Khoang hấp: Hình chữ nhật,độ dày ≥6mm, dung tích ≥300 lít, thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Vỏ: ≥3mm, thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Cửa: ≥10mm, thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tấm ốp xung quanh, ống dẫn: thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Hệ thống điều khiển PLC (Bộ điều khiển logic lập trình)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chế độ hoạt động Hoàn toàn tự động / Lệnh nút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Loại màn hình Màu TFT, cảm ứng LCD hoặc tương đương

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước hiển thị ≥7,0"
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Bàn phím cảm ứng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Máy in nhiệt tích hợp khoảng ≥40 ký tự/dòng

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Cổng kết nối RS232 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Hệ thống cảnh báo Báo động hình ảnh & âm thanh & in
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Lưu trữ dữ liệu khoảng ≥1000 chu kỳ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Giám sát: Bổ sung vào Màn hình cảm ứng, đồng hồ đo tương tự cho buồng, áo khoác, máy phát điện và áp suất không khí
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Di động: Dễ dàng định vị trên 4 bánh xe (2 x xoay) và cố định 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kiểm soát hơi nước thông qua van khí nén và điện
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thời gian trung bình hấp hoàn toàn tất 01 chu trình (1 mẻ) với hàng đóng gói ở nhiệt độ cao (>130 độ C): ~60 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	Yêu cầu khác
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


2:PP2500435792- Phần 2: Máy giặt công nghiệp 36 kg
1: Máy giặt công nghiệp 36 kg
	Stt
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không Đạt

	I
	Yêu cầu chung
	 
	 

	 
	Mới 100%, sản xuất từ năm 2025
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.. hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	Yêu cầu về Cấu hình
	
	

	
	Máy chính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Ống mềm cấp nước nóng: ≥01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Ống mềm cấp nước lạnh: ≥01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Ống xả: ≥01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	Yêu cầu về kỹ thuật
	
	

	
	Tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước đều được làm bằng thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Hộp đựng đồ dùng tương đương 3 hoặc 4 ngăn trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tích hợp bộ ngắt chân không
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Biến tần điều chỉnh tốc độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tấm ốp tủ phía trước toàn bộ than chì ánh kim hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tấm ốp tủ phía trước bằng thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tấm ốp bên và trên bằng thép không gỉ tương đương I Nox 304 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tấm ốp bên và trên than chì ánh kim loại hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Sưởi ấm bằng hơi nước trực tiếp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Sưởi ấm bằng điện
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Bộ lọc EMI cho CE hoặc tương đương

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Sửa đổi điện áp đặc biệt Special Voltage
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Công suất: ≥36 kg 

	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước khoảng: 1050mm x 1247mm x 1716mm (WxDxH) (±2mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đường kính lồng giặt khoảng: 920mm(±2mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Độ sâu lồng giặt khoảng : 539mm(±2mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thể tích lồng giặt khoảng : 0.36 cu.m(±0.01%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đường kính mở cửa khoảng: 510mm(±2mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chiều cao của đáy cửa so với sàn khoảng: 610mm(±2mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Công suất: ≥5.5 kW (7.5 HP)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tốc độ lồng giặt khi giặt khoảng: ≥39.5 RPM
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tốc độ lồng giặt khi vắt khoảng: ≥540 RPM
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước ống nước nóng: ≥3/4 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước ống nước lạnh khoảng: ≥3/4 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đầu vào nước bổ sung: ≥3/4 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tiêu thụ nước nóng trung bình/chu kỳ khoảng: ≤48 lít
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tiêu thụ nước lạnh trung bình/chu kỳ khoảng:≤ 137 lít
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Ống thoát nước: ≥76 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Khả năng thoát nước khoảng: ≥581 lít
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kết nối đầu vào hơi nước khoảng: ≥½ inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Áp suất hơi nước khoảng:≥ 6 bar. (100 Psi)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Mức tiêu thụ hơi nước khoảng: ≤56.3kg/hr
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	Yêu cầu khác
	
	

	 
	Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: ≤ 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	Thời gian bảo hành đối với máy chính kể từ khi nghiệm thu: ≥ 12 tháng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng


Ghi chú: 
	Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
    Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định 
Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
· Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết. mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu
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